
 

 

 

Ảnh 4x6 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

 

 

  LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Họ và tên: TRẦN ĐÌNH CHẤT 

2. Năm sinh:    10 – 11 – 1956                                        3. Nam/Nữ: Nam 

 

4. Học hàm:         Giảng viên                                                      Năm được phong học hàm: 

Học vị: Tiến  sĩ                                                                Năm đạt học vị: 2013 

5. Chức danh nghiên cứu:                                                    

 Chức vụ:  

6. Địa chỉ liên lạc: Đường Đoàn Trần Nghiệp 39/17_Nha 

Trang_Khánh Hòa 

 

7. Điện thoại: 01645675646 

Cơ quan: 

    Nhà riêng : 

8. E-mail: trandinhchat@yahoo.com 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Nông nghiệp 

Szczecin _Ba lan 

Kinh tế Thủy sản 1978 

Thạc sỹ Đại học Nông nghiệp 

Szczecin _Ba lan 

Kinh tế Thủy sản 1980 

Tiến sỹ Đại học Công nghệ 

Duyên hải  miền 

tây_Ba lan 

Kinh tế Thủy sản 2013 

Thực tập sinh khoa học    



10. Ngoại ngữ 

1.   Tiếng Ba lan Mức độ sử dụng: Tốt 

2.    Tiếng Anh                                                               Mức độ sử dụng: Trung bình 

3.     Tiếng Nga                                                              Mức độ sử dụng: Trung bình 

4. Tiếng Tây ban nha                                                     Mức độ sử dụng: Cấp độ A 

11. Quá trình công tác 

 

Thời gian  

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

Từ 1982 đến năm 1984 Giảng viên tập 

sự 

Bộ môn Kinh tế 

Chuyên ngành 

Trường Đại học Thủy sản Nha 

Trang 

Cuối 1984 Quyền Trưởng 

Bộ môn 

Bộ môn Kinh tế 

Chuyên ngành 

Trường Đại học Thủy sản Nha 

Trang 

Từ 1985 đến 1991 Trưởng Bộ 

môn 

Bộ môn Kinh tế 

Chuyên ngành 

Trường Đại học Thủy sản Nha 

Trang 

Từ 1992 đến 1994 Trưởng Bộ 

môn 

Bộ môn Kinh tế 

Thủy sản 

Trường Đại học Thủy sản Nha 

Trang 

Từ 1994 đến 1995 Phó Trưởng 

khoa 

Khoa  Kinh tế Trường Đại học Thủy sản Nha 

Trang 

Từ 1995 đến 2003 Trưởng khoa Khoa  Kinh tế Trường Đại học Thủy sản Nha 

Trang 

Từ tháng 5/2013 đến 

nay 

Giảng viên Bộ môn Quản tri 

Kinh doanh 

Trường Đại học Nha Trang 

12. Các công trình công bố chủ yếu  

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

1 
Hoàn thiện chế độ tiền lương theo 

sản phẩm tại F17 Nha trang 
Đồng tác giả  

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ - Đại học 

Thủy sản Nha trang 

 

2 Xây dựng dự án đội tàu đánh bắt 

xa bờ cho tỉnh Kiên giang 

Đồng tác giả Hội đồng Khoa học 

Tỉnh Kiên giang 

1995 



3 

 

Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế 

của sự án “Xây dựng đội tàu khai 

thác xa bờ cho tỉnh Kiên giang 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

CNcủa Trường Đại 

học Thủy sảnNhatrang 

1996 

TT 

Sách 

(giáo trình, bài giảng, chuyên 

khảo...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nhà xuất bản Năm công bố 

     

     

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

Tên đề tài,dự án,nhiệm 

vụ khác đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Nghiên cứu mô hình 

hợp tác xã Hải cảng 

Qui nhơn 

1990 
Đề tài NCKH cấp 

Trường 
Đã nghiệm thu 

Nâng cao hiệu quả kinh 

tế cho các doanh 

nghiêp nhà nước Tỉnh 

Khánh hòa 

1998 – 1999  
Đề tài NCKH cấp 

Tỉnh (Chủ nhiệm) 
Đã nghiệm thu 

Định hướng chiến lược 

sản phẩm cho các 

doanh nghiệp xuất 

khẩu Thủy sản trên địa 

bàn Tỉnh Khánh hòa 

1999 
Đề tài NCKH cấp Bộ 

(Chủ nhiệm) 
Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu thị trường 

sản phẩm thủy sản các 

tỉnh khu vực miền 

Trung Việt nam 

2002 

Chương trình nghiên 

cứu thị trường các 

sản phẩm thủy sản 

Việt nam (Trưởng 

nhóm) 

Đã nghiệm thu 

Xây dựng mới hoặc 

hoàn thiện trên 35 

chương trình đào tạo 

các ngành thuộc Khoa 

Kinh tế Đại học Thủy 

sản 

Từ 1985 đến 2003  Đã áp dụng 

14. Giải thưởng 
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 



TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

   

  
Khánh Hòa, ngày   25  tháng  6  năm 2013      

                                                                                            Người kê khai 

 
 

                                                                                                                   Trần Đình Chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biểu mẫu thông tin:  

Họ và tên: Trần  Đình Chất   Năm sinh:  10/11/1956     

Chức danh: Giảng viên    Học vị: Tiến sĩ 

Quá trình đào tạo:  

- Cử nhân/Kỹ sư ngành: Kinh tế Thủy sản,  Trường: Đại học Nông nghiệp Szczecin, Ba 

lan, từ năm 1974 đến năm 1978  

- Thạc sĩ ngành  Kinh tế Thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp Szczecin, Ba lan , từ năm 

1978 đến năm 1980 

- Tiến sĩ ngành Kinh tế Thủy sản, Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Tây Duyên hải tại 

Szczecin, từ năm 2009 đến năm 2013 

Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ (ghi theo bằng tiến sĩ): Tiến sỹ khoa học Nông 

nghiệp về lĩnh vực Thủy sản 

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy (ghi dưới dạng từ khóa hoặc gạch đầu dòng):  

- Những vấn đề về kinh tế thủy sản, bảo vệ môi trường nguồn lợi bảo đảm phát triển bền 

vững. 

- Những vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, nghệ thuật lãnh đạo. 

- Những vấn đề khác thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

Công trình khoa học:  

I. Sách xuất bản          

Tên TG/Nhóm TG  Tên sách  Tên Nhà xuất bản  Năm 

xuất bản 

1. ………………………………………………………………………………………………

…… 

2. ………………………………………………………………………………………………

…… 

II. Bài báo khoa học trong và ngoài nước 

Tên TG/Nhóm TG   Tên bài báo  Tên Tạp chí   Năm 

xuất bản 

1. Trong nước:  
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Ảnh 4x6 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

 

 

  LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Họ và tên: TRẦN ĐÌNH CHẤT 

2. Năm sinh:    10 – 11 – 1956                                        3. Nam/Nữ: Nam 

 

4. Học hàm:         Giảng viên                                                      Năm được phong học hàm: 

Học vị: Tiến  sĩ                                                                Năm đạt học vị: 2013 

5. Chức danh nghiên cứu:                                                    

 Chức vụ:  

6. Địa chỉ liên lạc: Đường Đoàn Trần Nghiệp 39/17_Nha 

Trang_Khánh Hòa 

 

7. Điện thoại: 01645675646 

Cơ quan: 

    Nhà riêng : 

8. E-mail: trandinhchat@yahoo.com 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Nông nghiệp 

Szczecin _Ba lan 

Kinh tế Thủy sản 1978 

Thạc sỹ Đại học Nông nghiệp 

Szczecin _Ba lan 

Kinh tế Thủy sản 1980 

Tiến sỹ Đại học Công nghệ 

Duyên hải  miền 

tây_Ba lan 

Kinh tế Thủy sản 2013 

Thực tập sinh khoa học    



1. Trần Đình Chất, Nguyễn Thị Trâm Anh - Hoàn thiện chế độ tiền lương theo sản 

phẩm tại F17 Nha trang – Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học 

Thủy sản Nha trang, 1993. 

2. Trần Đình Chất - Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của sự án “Xây dựng đội 

tàu khai thác xa bờ cho tỉnh Kiên giang” -  Tạp chí Khoa học Công nghệ của 

Trường Đại học Thủy sản Nha trang, 1996. 

 

Quốc tế: 

1. ………………………………………………………………………………………………

…… 

2. ………………………………………………………………………………………………

…… 

III. Báo cáo khoa học trong và ngoài nước 

Tên TG/Nhóm TG  Tên báo cáo Tên Hội thảo/Hội nghị Địa điểm, thời gian 

tổ chức 

Trong nước: 

1. ………………………………………………………………………………………………

…… 

2. ………………………………………………………………………………………………

…… 

Quốc tế: 

1. ………………………………………………………………………………………………

…… 

2. ………………………………………………………………………………………………

…… 

IV. Đề tài, dự án 

Tên đề tài/dự án  Cấp  Mã số  Năm thực hiện 

1. Nghiên cứu mô hình hợp tác xã Hải cảng Qui nhơn - Đề tài NCKH cấp Trường 

(Tham gia) – 1990. 



2.Xây dựng dự án đội tàu đánh bắt xa bờ cho tỉnh Kiên giang  - Cấp Tỉnh (Tham gia) – 

1995 

3. Nâng cao hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiêp nhà nước Tỉnh Khánh hòa - Đề tài 

NCKH cấp Tỉnh (Chủ nhiệm) – 1988 – 1999. 

4.  Định hướng chiến lược sản phẩm cho các doanh nghiệp xuất khẩu Thủy sản trên 

địa bàn Tỉnh Khánh hòa - Đề tài NCKH cấp Bộ (Chủ nhiệm) - 1999. 

5. Nghiên cứu thị trường sản phẩm thủy sản các tỉnh khu vực miền Trung Việt nam - 

Chương trình nghiên cứu thị trường các sản phẩm thủy sản Việt nam (Trưởng nhóm) 

– 2002. 

 

V. Bằng sáng chế, phát minh, sản phẩm (nếu có) 

Tên   Nơi cấp/Nơi áp dụng  Năm 

1. 

 ………………………………………………………………………………………………

…… 

2. 

 ………………………………………………………………………………………………

…… 

Danh hiệu, huân huy chương, bằng khen (nếu có):  

 Nội dung  Tổ chức trao tặng  Năm 

1. Bằng khen  - UBNN tỉnh Phú khánh – 1985. 

2. Bằng khen – Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – 1986. 

3. Bằng khen – Tỉnh đội Khánh hòa – 1987. 

4. Huy chương vì sự nghiệp giáo dục – Bộ giáo dục Đào tạo – 2000. 

5. Huy chương vì sự nghiệp nghề cá – Bộ Thủy sản – 2001. 

6. Huy chương vì thế hệ trẻ - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – 2002. 

 

Email liên hệ: trandinhchat@yahoo.com 

 

 
 



Họ và tên: Trần Đình Chất   Năm sinh: 1956      

Chức danh: Giảng viên    Học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế 

 

Quá trình đào tạo:  

- Cử nhân ngành Kinh tế thủy sản, Đại học Nông nghiệp Szczecin - Ba lan, 1974 - 1978. 

- Thạc sĩ ngành Kinh tế thủy sản, Đại học Nông nghiệp Szczecin - Ba lan, 1978 - 1980 

- Tiến sĩ ngành Kinh tế thủy sản, Đại học Công nghệ Duyên hải  miền tây - Ba lan, 2009- 

2013. 

Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ: Kinh tế thủy sản 

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Những vấn đề về kinh tế thủy sản, bảo vệ môi 

trường nguồn lợi bảo đảm phát triển bền vững. 

- Những vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, nghệ thuật lãnh đạo. 

- Những vấn đề khác thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

 Công trình khoa học:   

I. Sách xuất bản       

II. Bài báo khoa học  

Trong nước: 

1. Trần Đình Chất, Nguyễn Thị Trâm Anh - Hoàn thiện chế độ tiền lương theo sản 

phẩm tại F17 Nha trang – Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học 

Thủy sản Nha trang, 1993. 

2. Trần Đình Chất. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của sự án “Xây dựng đội tàu khai 

thác xa bờ cho tỉnh Kiên giang. Tập san Khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại 

học Nha Trang, 1996. 

Quốc tế: 

III. Báo cáo khoa học 

Trong nước: 

Quốc tế: 

IV. Đề tài, dự án:  

1. Nghiên cứu mô hình hợp tác xã Hải cảng Qui nhơn. Đề tài cấp Trường, 1990. 



2. Nâng cao hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiêp nhà nước Tỉnh Khánh hòa. Đề tài 

cấp Tỉnh, 1998 – 1999. 

3. Định hướng chiến lược sản phẩm cho các doanh nghiệp xuất khẩu Thủy sản trên địa 

bàn Tỉnh Khánh hòa. Đề tài cấp Bộ, 1999. 

4. Nghiên cứu thị trường sản phẩm thủy sản các tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam. 

Chương trình nghiên cứu thị trường các sản phẩm thủy sản Việt Nam, 2002. 

V. Bằng sáng chế, phát minh, sản phẩm (nếu có) 

Danh hiệu, huân huy chương, bằng khen  

1. Bằng khen  - UBNN tỉnh Phú khánh – 1985. 

2. Bằng khen – Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – 1986. 

3. Bằng khen – Tỉnh đội Khánh hòa – 1987. 

4. Huy chương vì sự nghiệp giáo dục – Bộ giáo dục Đào tạo – 2000. 

5. Huy chương vì sự nghiệp nghề cá – Bộ Thủy sản – 2001. 

6. Huy chương vì thế hệ trẻ - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – 2002. 

Email liên hệ: trandinhchat@yahoo.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trandinhchat@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

3.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

3.1.1. Đề tài khoa học đã thực hiện: 

Số 

TT 
Tên đề tài Cấp quyết định,  

mã số 
Số QĐ, ngày 

tháng năm/ ngày 

nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

1. tác xã Hải cảng 

Nghiên cứu mô hình 

hợp Qui nhơn 

Trường Đại học Thủy sản 1990 Đã nghiệm 

thu 

2. Nâng cao hiệu quả 

kinh tế cho các 

doanh nghiêp nhà 

nước Tỉnh Khánh 

hòa 

Ban Tuyên giáo Tỉnh 

Khánh Hòa 

1998 - 1999 Đã nghiệm 

thu 

3. Định hướng chiến 

lược sản phẩm cho 

các doanh nghiệp 

xuất khẩu Thủy sản 

trên địa bàn Tỉnh 

Khánh hòa 

Bộ Giáo dục & Đào tạo 1999 Đã nghiệm 

thu 

4 Nghiên cứu thị 

trường sản phẩm 

thủy sản các tỉnh khu 

vực miền Trung Việt 

nam 

Bộ Thủy sản 2002 Đã nghiệm 

thu 

 

 

3.3.3. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu: 

Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

1. Hoàn thiện chế độ tiền 

lương theo sản phẩm tại 

F17 Nha trang 

Trần Đình Chất Tạp chí Khoa học Công nghệ - 

Đại học Thủy sản Nha trang 



2. Xây dựng dự án đội tàu 

đánh bắt xa bờ cho tỉnh 

Kiên giang 

Trần Đình Chất Tạp chí Khoa học Công nghệ - 

Đại học Thủy sản Nha trang 

 

 

 

3.3.2.  Các hướng nghiên cứu đề tài lu n văn:  

Số 

TT 
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 

nghiên cứu có thể nh n hướng 

dẫn học viên cao học 

Họ tên, chức danh, 

học vị người có thể 

hướng dẫn học viên 

cao học 

Số lượng học viên 

cao học có thể tiếp 

nh n 

1. Quản trị nguồn nhân lực Trần Đình Chất – 

Tiến sĩ 

 

2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực  

  

3. Hoàn thiện quản lý thuế   

4 Hoàn thiện chiến lược sản phẩm   

5 Marketing áp dụng trong  DN   

6 Tài chính doanh nghiệp   

7 Hoạt động ngân hang thương mại   
 

 


